
 

Câu 1. (3,5 điểm) 

Trình bày các thành tựu văn hóa của nước ta từ thế kỷ X đến thế kỉ XV trên lĩnh vực 

tư tưởng – tôn giáo. Tại sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý – Trần? 

Câu 2. (3,5 điểm) 

Trình bày những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

Em có nhận xét gì về việc nhà Mạc ra đời thay thế cho nhà Lê sơ vào cuối thế kỉ XVI? 

Câu 3. (3,0 điểm) 

Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Anh. Theo em, cách mạng tư 

sản Anh có điểm gì khác với chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về 

giai cấp lãnh đạo và nhiệm vụ cách mạng? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  
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Câu 1. (4,0 điểm) 

Trình bày những nét chính về chính sách ngoại giao nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ 

XIX. Em có nhận xét gì về những chính sách đó? 

Câu 2. (3,0 điểm)  

Trình bày những đóng góp của phong trào nông dân Tây Sơn cho lịch sử dân tộc? 

Câu 3. (3,0 điểm)  

Trình bày ý nghĩa lịch sử và tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập các thuộc 

địa Anh ở Bắc Mĩ. Theo em, cuộc chiến tranh này có điểm gì khác với cách mạng tư sản 

Anh về nhiệm vụ cách mạng? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 10 

 HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÃ ĐỀ: 101 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo vốn được truyền vào nước ta từ thời kì Bắc 

thuộc, sang thời kì độc lập, càng có điều kiện phát triển: 
0,5 

Nho giáo: Thời Lý – Trần, dần dần trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp 

thống trị, chi phối nội dung giáo dục thi cử nhưng không phổ biến 

trong nhân dân. 

0,5 

 Thời Lê sơ, Nho giáo vươn lên địa vị độc tôn. 0,25 

Phật giáo: phát triển mạnh thời Lý – Trần, giữ vị trí quan trọng và phổ biến, 

từ vua quan đến dân đều sùng đạo Phật. 
0,5 

 Thời Lê sơ Phật giáo dần bị suy giảm. 0,25 

Đạo giáo: - Đạo giáo tồn tại nhưng không phổ biến mà hòa chung vào tín 

ngưỡng dân gian, một số đạo quán được xây dựng. 
0,5 

Phật giáo 

nước ta phát 

triển dưới 

thời kì Lý – 

Trần do: 

Nhà nước khuyến khích, cho phép Phật giáo phát triển trở thành 

quốc giáo. 
0,5 

- Tư tưởng Phật giáo phù hợp với nhân dân, Phật giáo có điều 

kiện phát triển rộng trong nhân dân. 
0,5 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

- Sự sụp đổ của nhà Lê sơ. Nhà Mạc thành lập: 0,25 

+ Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê sơ suy yếu. Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép vua Lê phải 

nhường ngôi và lập ra nhà Mạc. 
0,5 

+ Triều Mạc đã thực hiện một số chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa bước 

đầu ổn định trật tự xã hội. 
0,25 

- Đất nước bị chia cắt: 0,25 

+ Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ và kéo dài đến cuối thế kỉ XVI, nhà Mạc 

bị lật đổ. Đất nước thống nhất. 
0,5 

+ Chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ từ 1627 đến 1672, hai bên giảng hòa lấy 0,75 



sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới, dẫn đến tình trạng chia cắt đất nước thành 

hai Đàng: Đàng Trong và Đàng Ngoài,  kéo dài cho đến cuối thế kỉ XVIII. 

- Nhận xét: Đây là sự thay thế phù hợp với quy luật tất yếu của lịch sử. 1,0 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

*Ý nghĩa lịch 

sử 

+ Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở 

Anh phát triển. 
0,5 

+ Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. 0,5 

*Điểm khác - CMTS Anh:  

 +Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 

 + Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 

 

1,0 

 

-Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 

 + Do giai cấp tư sản liên minh với chủ nô lãnh đạo. 

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh 

 

1,0 

 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 10 

 HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÃ ĐỀ: 102 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

*Chính 

sách ngoại 

giao: 

- Đối với nhà Thanh (Trung Quốc): giữ quan hệ hòa hảo, giữ lệ 

cống nạp đầy đủ. 
0,5 

 - Đối với các nước nhỏ như Lào, Chân Lạp: nhà Nguyễn bắt họ phải 

thần phục. 
0,75 

- Đối với các nước phương Tây: nhà Nguyễn thi hành chính sách 

“đóng cửa”, hạn chế quan hệ với các nước phương Tây. 
0,75 

*Tích cực - Giữ được quan hệ tôt đẹp với các nước láng giềng, nhất là với nhà 

Thanh (Trung Quốc). 
1,0 

*Hạn chế Việc thực hiện chính sách “đóng cửa”, khước từ quan hệ với các 

nước phương Tây  cho thấy sự bảo thủ của nhà Nguyễn, làm cho 

nước ta trở nên lạc hậu, đứng trước nguy cơ xâm lược của thực dân 

phương Tây. 

1,0 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ năm 1771, do ba anh em: Nguyễn Nhạc, 

Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.  

0,5 

 Hoàn 

thành nhiệm 

vụ thống nhất 

đất nước: (0,25 

điểm) 

- Từ năm 1773 – 1777: nghĩa quân lật đổ chính quyền chúa 

Nguyễn ở Đàng Trong. 

- Từ 1786 – 1788: nghĩa quân lật đổ tập đoàn Lê – Trịnh ở Đàng 

Ngoài. 

0,5 

 

0,5 

 Hoàn 

thành nhiệm 

vụ bảo vệ tổ 

quốc: (0,25 

điểm) 

- Từ 1784 – 1785, đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược với 

chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút. 

- Từ 1788 – 1789, đánh bại 29 vạn quân Thanh với chiến thắng 

Ngọc Hồi – Đống Đa. 

0,5 

 

0,5 

 



Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

*Ý nghĩa lịch 

sử 

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh. 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ. 
1,0 

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu và 

phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ la tinh. 
0,5 

Tính chất Là cách mạng tư sản không triệt để. 0,5 

*Điểm khác - CMTS Anh: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế. 0,5 

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 

Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh. 

0,5 



 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Hãy lập bảng so sánh các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương theo các 

tiêu chí sau: Lãnh đạo, lực lượng tham gia, địa bàn, các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, kết 

quả.  

Câu 2. (3,0 điểm) 

Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong 

trào Cần Vương? 

Câu 3. (4,0 điểm) 

Trình bày nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân 

Pháp. Hãy cho biết tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế của chương trình đó.  

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  
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Câu 1. (3,0 điểm) 

Hãy nêu ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Trình bày những chuyển biến về xã hội dưới tác động của chương trình khai thác 

thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

Câu 3. (3,0 điểm)  

Hãy lập bảng so sánh 2 xu hướng cách mạng đầu thế kỉ XX theo các tiêu chí sau: 

Đại diện, chủ trương cứu nước, phương pháp đấu tranh, mục tiêu, hoạt động tiêu biểu. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 11 CUỐI HỌC 

KÌ II NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÃ ĐỀ: 111 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nội dung Giai đoạn 1 (1885 – 1888) Giai đoạn 2 (1888 – 1896) 0,5 

Lãnh đạo 

Vua Hàm Nghi, Tôn Thất 

Thuyết và các văn thân, sĩ 

phu yêu nước 

Các văn thân, sĩ phu yêu nước 

0,5 

Lực lượng 

tham gia 

Đông đảo nhân dân, dân tộc 

thiểu số 

Đông đảo nhân dân, dân tộc thiểu số 
0,5 

Địa bàn 
Rộng khắp Bắc Kì và Trung 

Kì 

Thu hẹp ở các trung du, miền núi 
0,5 

Các cuộc 

khởi nghĩa 

tiêu biểu 

Khởi nghĩa Mai Xuân 

Thưởng, Tạ Hiện, Nguyễn 

Thiện Thuật. 

Khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, Hùng 

Lĩnh, Hương Khê. 0,5 

Kết quả 

Năm 1888, vua Hàm Nghi bị 

bắt và đày ở An-giê-ri 

1896, khởi nghĩa Hương Khê bị đàn áp 

đánh dấu sự thất bại của phong trào Cần 

vương. 

0,5 

 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần 

vương vì: 
 

- Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô rộng lớn, địa bàn rộng, lan rộng ra khắp 4 tỉnh 

Bắc, Trung Kì (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình). 
0,5 

- Thời gian tồn tại hơn 10 năm. 0,5 

- Lực lượng tham gia: đông đảo nhân dân và các dân tộc người thiểu số. 0,5 

- Có tổ chức tương đối chặt chẽ, lập nhiều chiến công, gây cho địch nhiều tổn thất. 0,5 

- Về quân sự, biết sử dụng những phương pháp tác chiến linh hoạt, chủ động sáng 

tạo. Chế tạo được súng trường theo mẫu Pháp. 
0,5 

- Khởi nghĩa Hương Khê thất bại cũng là mốc đánh dấu kết thúc phong trào đấu 

tranh yêu nước chống Pháp dưới ngọn cờ Cần vương. 
0,5 

 

Câu 3.  



NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nội dung 

của  

chương 

trình khai 

thác thuộc 

địa lần thứ 

nhất: 

- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất; ép nhà Nguyễn 

nhượng cho Pháp quyền khai khẩn đất hoang. 
0,5 

- Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm…), 

ngoài ra còn xây dựng các ngành công nghiệp phục vụ đời sống như: 

điện, nước, bưu điện… 

0,75 

- Thương nghiệp: độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu thuế. 0,5 

- Giao thông vận tải: 

+ Xây hệ thống giao thông vận tải để phục vụ khai thác và mục đích 

quân sự của Pháp. 

+ Xây dựng nhiều cầu lớn: Long Biên (Hà Nội), Tràng Tiền (Huế), 

Bình Lợi (Sài Gòn). 

+ Mở rộng nhiều cảng biển (Cảng Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng). 

0,75 

Những tác động về kinh tế:  

Tích cực: + Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt 

Nam. 
0,25 

+ Sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn, cơ sở hạ tầng được xây dựng. 0,25 

Tiêu cực: + Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị cạn kiệt. 0,25 

+ Nông nghiệp: không phát triển. 0,25 

+ Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng. 0,25 

→ Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và lệ thuộc. 0,25 

 



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 11 CUỐI HỌC KÌ 

II NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÃ ĐỀ: 112 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Ý 

nghĩa: 

 Là sự tiếp nối tư tưởng yêu nước theo lập trường quân chủ trong 

suốt một thời gian dài trong lịch sử nước ta. 
0,5 

 Làm chậm quá trình bình định của Pháp. Nêu cao tinh thần yêu 

nước, ý chí đấu tranh, tinh thần chiến đấu anh dũng chống xâm lược của 

nhân dân ta. 

0,5 

 Để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh chống xâm lược ở 

giai đoạn sau. 
0,25 

 Là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho phong trào dân tộc chủ nghĩa ra 

đời vào TK XX. 
0,25 

Bài học 

kinh 

nghiệm: 

- Phải có đường lối lãnh đạo đúng đắn của một lực lượng xã hội tiên 

tiến. 
0,5 

- Phải có sự phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa tạo nên một phong trào 

mang tính toàn quốc. 
0,5 

- Phải kết hợp nhiều hình thực đấu tranh phong phú, linh hoạt. 0,5 

Câu 2.   

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Các 

giai cấp cũ 

bị phân 

hóa: 

- Địa chủ phong kiến: Bị phân hóa thành đại địa chủ và trung – 

tiểu địa chủ. 
0,5 

- Giai cấp nông dân: Chiếm số lượng đông đảo nhất, bị thực dân 

Pháp và địa chủ chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột  cuộc sống cực 

khổ, bị bần cùng hóa. Đây là lực lượng to lớn trong phong trào 

chống Pháp. 

0,75 

 Các giai 

cấp mới 

xuất hiện: 

- Giai cấp công nhân: Làm việc trong đồn điền, nhà máy, hầm 

mỏ, xí nghiệp,…. Bị giai cấp tư sản bóc lột, trả lương thấp → đời 

sống cơ cực. Đấu tranh tự phát. 

0,75 

- Tư sản Việt Nam: 

+ Gồm chủ đại lí hàng hóa, chủ xưởng, nhà buôn,… 

+ Bị thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép, thế lực kinh tế 

yếu. Nên họ ít nhiều có tinh thần dân tộc. 

0,75 

- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: 0,75 



+ Gồm tiểu thương, tiểu chủ, nhà báo, học sinh, sinh viên. 

+ Có tư tưởng tiến bộ, có tinh thần chống Pháp và phong 

kiến, là một bộ phận lực lượng cách mạng. 

 Tác động: 

+ Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. 0,25 

+ Tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc 

theo xu hướng mới đầu thế kỉ XX. 
0,25 

 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tiêu chí Xu hướng bạo động Xu hướng cải cách 0,25 

Đại diện Phan Bội Châu  Phan Châu Trinh  0,25 

Chủ trương 

cứu nước 

Dựa vào Nhật Bản để chống 

Pháp bằng cách bạo lực vũ 

trang. 

Dựa vào Pháp chống triều đình 

phong kiến, tiến hành cải cách duy 

tân. 

0,5 

Phương 

pháp đấu 

tranh 

Bạo động vũ trang  Cải cách (ôn hoà). 

0,5 

Mục tiêu 
Giải phóng dân tộc (cứu 

nước → cứu dân) 

Tiến hành cải cách xã hội (cứu dân 

→ cứu nước). 
0,5 

Hoạt động 

tiêu biểu 

- 1904, thành lập Hội Duy 

Tân. 

- 1904 – 1908: tổ chức 

phong trào Đông du, đưa 

thanh niên Việt .Nam sang 

Nhật du học,… 

- Năm 1906, khởi xướng cuộc vận 

động Duy tân ở Trung Kì như cổ 

động chấn hưng thực nghiệp, mở 

trường học, cải cách về lối sống,… 

- Năm 1908, phong trào chống sưu 

thuế ở Trung kì. 

1,0 

 

 


